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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000

của Quốc hội “Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình”

___________________________

Ngày 9/6/2000 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X đã thông

qua Luật Hôn nhân và gia đình mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(từ đây gọi tắt là Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000). Quốc hội cũng đã thông qua

Nghị quyết số 35/2000/QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (từ đây gọi tắt là

Nghị quyết số 35).

Để thi hành đúng các quy định của Nghị quyết số 35 của Quốc hội, Toà án nhân dân

tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp thống nhất hướng dẫn một số

điểm sau đây:

1. Theo quy định tại điểm a khoản 3 Nghị quyết số 35 của Quốc hội, trong trường

hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 (ngày Luật Hôn nhân và

gia đình năm 1986 có hiệu lực) mà chưa đăng ký kết hôn, nếu một bên hoặc cả hai

bên có yêu cầu ly hôn, thì Toà án thụ lý vụ án và áp dụng quy định về ly hôn của Luật

Hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết vụ án ly hôn theo thủ tục chung. Cần

chú ý là trong trường hợp sau khi quan hệ vợ chồng đã được xác lập họ mới thực

hiện việc đăng ký kết hôn, thì quan hệ vợ chồng của họ vẫn được công nhận kể từ

ngày xác lập (ngày họ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng), chứ không phải

là chỉ được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn.

2. Đối với trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày

03/01/1987 trở đi đến trước ngày 01/01/2001 (ngày Luật Hôn nhân và gia đình năm
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2000 có hiệu lực) mà có đủ điều kiện kết hôn, nhưng chưa đăng ký kết hôn và đang

chung sống với nhau như vợ chồng, thì theo quy định tại điểm b khoản 3 Nghị quyết

số 35 của Quốc hội họ có nghĩa vụ đăng ký kết hôn kể từ ngày 01/01/2001 cho đến

ngày 01/01/2003; do đó, cần phân biệt như sau:

a. Kể từ ngày 01/01/2001 cho đến ngày 01/01/2003 nếu họ chưa đăng ký kết hôn

hoặc đã đăng ký kết hôn mà họ có yêu cầu ly hôn, thì Toà án thụ lý vụ án và áp dụng

quy định về ly hôn của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết vụ án ly

hôn theo thủ tục chung. Cần chú ý trong trường hợp họ thực hiện việc đăng ký kết

hôn theo quy định tại điểm b khoản 3 Nghị quyết số 35 của Quốc hội, thì quan hệ của

họ vẫn được công nhận là đã xác lập kể từ ngày họ bắt đầu chung sống với nhau

như vợ chồng, chứ không phải kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Việc đăng ký kết hôn theo quy định tại điểm b khoản 3 Nghị quyết số 35 của Quốc

hội do Bộ Tư pháp hướng dẫn.

b. Kể từ sau ngày 01/01/2003 mà họ không đăng ký kết hôn, thì theo quy định tại

điểm b khoản 3 Nghị quyết số 35 của Quốc hội họ không được công nhận là vợ

chồng; nếu một bên hoặc cả hai bên có yêu cầu ly hôn, thì Toà án thụ lý vụ án để giải

quyết và áp dụng điểm b khoản 3 Nghị quyết số 35 của Quốc hội, khoản 1 Điều 11

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, bằng bản án tuyên bố không công nhận họ là

vợ chồng; nếu họ có yêu cầu về nuôi con và chia tài sản, thì Toà án áp dụng khoản 2

và khoản 3 Điều 17 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết theo thủ tục

chung.

c. Kể từ sau ngày 01/01/2003 họ mới đăng ký kết hôn và sau đó một bên hoặc cả hai

bên có yêu cầu ly hôn, thì Toà án thụ lý vụ án và áp dụng quy định về ly hôn của Luật

Hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết vụ án ly hôn theo thủ tục chung. Cần

chú ý là trong trường hợp này, thì quan hệ vợ chồng của họ chỉ được công nhận là

đã xác lập kể từ ngày họ đăng ký kết hôn.

d. Được coi nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng, nếu họ có đủ điều kiện

để kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một

trong các trường hợp sau đây:


